
 
 

 

 BẢNG MÃ MINH CHỨNG  

TT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 

Minh chứng 

sử dụng cho 

tiêu chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

1 1 1 1.1.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 1 

Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y 

tế Đặng Văn Ngữ:  Số Quyết định số 

758/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

2 1 1 1.1.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 1 

Kế hoạch phát triển Trường Cao đẳng Y 

tế Đặng Văn Ngữ giai đoạn 2019 - 2023, 

định hướng 2030: năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ 

3 1 1 1.1.03 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 1 

Đề án thành lập Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ: năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. 

4 1 1 1.1.04 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 1 

Luật Giáo dục Số 43/2019/QH14 ngày 

27/6/2019. Quốc hội khóa XIV. 

5 1 1 1.1.05 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 1 

Đề án mở mã ngành Điều dưỡng: năm 

2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y 

tế Đặng Văn Ngữ. 

6 1 1 1.1.05 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 1 

Chương trinh đào tạo liên thông cao 

đẳng Kỹ thuật xét nghiệm 

8 1 2 1.2.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 2 

 Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 

21/6/2012 của UBND TP. 

9 1 2 1.2.03 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 2 

Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016. 

10 1 3 1.3.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 3 

Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH quy 

định về điều lệ trường Cao đẳng do bộ 

trưởng bộ Lao động - thương binh và xã 

hội ban hành. 

11 1 3 1.3.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 3 

Quy chế tổ chứcvà hoạt động của trường 

Số 54/QĐ-CĐYT ngày 14/04/2020 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ. 

12 1 3 1.3.03 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 3 

Quyết định phân công nhiệm vụ các 

thành viên trong Ban Giám hiệu số 

59/QĐ-CĐYT ngày 21/5/2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. 



 
 

13 1 3 1.3.04 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 3 

Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ của các khoa phòng, trung tâm trực 

thuộc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ: Quyết định số 10/QĐ-CĐYT ngày 

24/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

14 1 5 1.5.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 5 

Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các 

phòng, bộ môn Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

15 1 5 1.5.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 5 

Danh sách cán bộ hưởng lương năm 2021, 

2022, 2023 Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ. 

16 1 6 1.6.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 6 

Quyết định thành lập Hội đồng trường: 

Quyết định số 1618/ QĐ-CĐYT                           

ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. 

17 1 6 1.6.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 6 

Quyết định thành lập Ban Khoa học kỹ 

thuật: Quyết định số 64/QĐ-CĐYT                         

ngày 27/5/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

18 1 6 1.6.03 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 6 

Quyết định thành lập Hội đồng Khen 

thưởng, kỷ luật: Quyết định số 25/QĐ-

CĐYT ngày 30/3/2021  của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

19 1 6 1.6.04 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 6 

Quyết định Quy chế tổ chức hoạt động : 

Quyết định số 42/QĐ-CĐYT ngày 26 

tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

20 1 6 1.6.05 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 6 

Chức năng nhiệm vụ của các khoa, 

phòng, trung tâm trực thuộc Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ 

21 1 7 1.7.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 7 
Đánh giá kết quả công tác hàng năm. 

22 1 7 1.7.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 7 

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá 

SOPs:  Quyết định số 1299/QĐ-VSR ngày 

29/10/2020 của Viện trưởng Viện Sốt rét 

– Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương. 

23 1 8 1.8.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 8 

Quyết định số 1768/QĐ-VSR ngày 

23/8/2018 của Viện trưởng Viện Sốt rét – 

Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương về 

việc thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng. 

24 1 8 1.8.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 8 

Quyết định số 129/QĐ-CĐYT ngày 02 

tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ về 



 
 

việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất 

lượng giáo dục hàng năm. 

25 1 8 1.8.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 8 

Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực 

công tác năm học 2018 – 2020: của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

26 1 9 1.9.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 9 

- Quyết định về việc phân công nhiệm vụ 

các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024 

- Nghị quyết phân công nhiệm vụ trong 

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024, của 

Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ.  

- Nghị quyết phân công nhiệm vụ của 

từng Đảng viên Chi bộ Trường Cao Đẳng 

Y tế Đặng Văn Ngữ hàng năm.  

27 1 9 1.9.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 9 

- Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ hàng 

năm.  

- Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ 

hàng năm.  

28 1 9 1.9.03 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 9 

Báo cáo về số lượng quần chúng được kết 

nạp Đảng hàng năm của Chi bộ Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

29 1 9 1.9.04 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 9 

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng Chi bộ hàng năm và đánh giá chất 

lượng Đảng viên hàng năm.   

30 1 10 1.10.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 10 

- Quyết định công nhận Ban chấp hành 

Liên Chi Đoàn trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

- Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành 

Liên Chi Đoàn Trường Cao Đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ hàng năm. 

- Quyết định công nhận Ban chấp hành 

Công đoàn trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ. 

- Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành 

Công đoàn Trường Cao Đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ hàng năm.  

31 1 10 1.10.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 10 

- Báo cáo tổng kết công tác Liên Đoàn 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ 

hàng năm. 

- Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ 

hàng năm. 

32 1 10 1.10.03 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 10 

Báo cáo công tác phát triển Đảng hàng 

năm của Chi bộ Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

33 1 10 1.10.04 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 10 

Kế hoạch tình nguyện; Kế hoạch hiến 

máu tình nguyện, tham gia chống dịch của 



 
 

Liên chi đoàn Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

34 1 12 1.12.01 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 12 

Các quyết định về chế độ chính sách cho 

học sinh, sinh viên: 

 - Số: 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 

 - Số: 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 

 - Số: 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 

Chính phủ 

35 1 12 1.12.02 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 12 

Các quyết định về việc xét học sinh, sinh 

viên hưởng ngân sách nhà nước của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ 

hàng năm. 

36 1 12 1.12.03 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 12 

Các Quyết định về việc miễn học phí cho 

học sinh, sinh viên hàng năm của Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

37 1 12 1.12.04 
Tiêu chí 1 

Tiêu chuẩn 12 

- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng 

và kỷ luật học sinh, sinh viên 

 - Các quyết định về việc cấp học bổng 

cho học sinh, sinh viên của Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

38 2 1 2.1.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 1 

Giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp số 91/2018/GCNĐKHĐ -TCDN 

ngày  25   tháng 9 năm 2018 của tổng cục 

trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

39 2 1 2.1.02 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 1 

Giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp số 91a/2018/GCNĐKBS -TCDN 

ngày   31  tháng 8 năm 2021 của tổng cục 

trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

40 2 1 2.1.03 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 1 

Chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo 

đính kèm chương trình đào tạo được ban 

hành theo quyết định số 31 /QĐ- CĐYT 

ngày  14 tháng 09 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. về việc ban hành chương trình đào 

tạo Cao đẳng hệ chính quy. 

41 2 2 2.2.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 2 

Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy hàng 

năm 

42 2 3 2.3.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 3 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

và cac tổ, các ban tuyển sinh của Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ hàng năm. 

43 2 3 2.3.02 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 3 

Danh sách trúng tuyển: Cao đẳng chính 

quy hàng năm của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ và các quyết định kèm 

theo. 



 
 

44 2 4 2.4.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 4 

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 

và đào tạo liên tục của Trường Cao đẳng 

Y tế Đặng Văn Ngữ hàng năm. 

45 2 5 2.5.01 
Tiêu chí2 

Tiêu chuẩn 5 

Kế hoạch đào tạo toàn khóa, kế hoạch thời 

khóa biểu tuần năm học 2018 - 20119; 

2020 – 2021; 2022 – 2023. 

46 2 5 2.5.02 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 5 

Tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khoá 

hàng năm. 

47 2 5 2.5.03 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 5 

Tiến độ khóa học của mỗi ngành, hàng 

năm. 

48 2 5 2.5.04 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 5 

Tiến độ từng học kỳ, của từng khoá học 

theo hàng năm. 

49 2 5 2.5.05 
Tiêu chí 2  

Tiêu chuẩn 5 
Tiến độ từng năm học, hàng năm. 

50 2 5 2.5.06 
Tiêu chí2 

Tiêu chuẩn 5 
Danh sách các lớp, khóa học hàng năm 

51 2 6 2.6.01 
Tiêu chí2 

Tiêu chuẩn 6 

Sổ đầu bài ghi giờ giảng của các lớp theo 

từng ngành đào tạo hàng năm.  

52 2 6 2.6.02 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 6 

Hồ sơ giảng dạy, của giáo viên, giảng 

viên hàng năm. 

53 2 6 2.6.03 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 6 
Sổ tay nhà giáo của ngành đào tạo. 

54 2 6 2.6.04 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 6 

Kế hoạch ôn tập và thi, kiểm tra được 

công khai. 

55 2 7 2.7.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 7 

Danh sách giảng viên trường Cao đẳng Y 

tế Đặng Văn Ngữ. 

56 2 7 2.7.02 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 7 
Kế hoạch đào tạo cụ thể gửi sinh viên. 

57 2 8 2.8.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 8 

Kế hoạch và biên bản hội thảo giảng day 

tích hợp của trường năm 2020. 

58 2 9 2.9.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 9 

Kế hoạch bài giảng - dạy của giảng viên, 

các báo cáo của nhóm học tập sinh viên 

theo môn học/mô đun. 

59 2 10 2.10.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 10 

Sổ giám sát giờ lên lớp của sinh viên, 

giảng viên. 

60 2 11 2.11.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 11 

Báo cáo tổng kết cuối năm của Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ hàng năm. 

61 2 11 2.11.02 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 11 

Đề tài mô tả thực trạng hoạt động xét 

nghiệm tại các cơ sở y tế  năm 2020 của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

62 2 12 2.12.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 12 

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ Quyết định số 56/QĐ-CĐYT ngày 

11/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 



 
 

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc quy định việc tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo 

phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 

quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp. 

63 2 12 2.12.02 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 12 

Quy trình kiểm ta thường xuyên, kiểm 

tra định kỳ của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ 

64 2 12 2.12.03 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 12 

Quy trình tổ chức thi kết thúc môn 

học/mô đun của  Cao đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ 

65 2 12 2.12.04 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 12 

Quy trình tổ chức chấm thi và công bố 

điểm thi kết thúc môn học/mô đun của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ 

66 2 12 2.12.05 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 12 

Quy định đánh giá kết thúc môn 

học/mô đun, Quy trình tổ chức thi ki 

của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ 

67 2 12 2.12.06 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 12 

Quyết định ban hành Quy chế học sinh sinh 

viên: Quyết định số 59/QĐ-CĐYT ngày 06 

tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

68 2 12 2.12.07 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 12 

Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ban 

hành quy định về mẫu bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, 

thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, 

cao đẳng. 

69 2 13 2.13.03 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 13 

Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt 

nghiệp khóa 47: Quyết định số 54/ QĐ-

CĐYT  ngày 05 tháng 06 năm 2019 của 

Hiệu Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ về việc thành lập hội đồng thi tốt 

nghiệp. 

Các Quyết định xét công nhận tốt nghiệp 

của các khoá học đã tốt nghiệp hàng năm. 

70 2 14 2.14.03 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 14 

- Quy trình kiểm tra thường xuyên, kiểm 

tra định kỳ môn học/mô đun của Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

- Quy trình tổ chức thi kết thúc môn 

học/mô đun của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 



 
 

- Quy trình tổ chức chấm thi viết và công 

bố điểm thi kết thúc môn học/mô đun của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

71 2 16 2.16.03 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 16 

- Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc quy định đào tạo liên thông giữa các 

trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. 

- Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, 

Cao đẳng. 

72 2 17 2.17.01 
Tiêu chí 2 

Tiêu chuẩn 17 

Các báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Bộ Y tế của Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

73 2 17 2.17.02 
Tiêu chí2 

Tiêu chuẩn 17 

Phần mềm quản lý đào tạo Edumall của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

74 3 1 3.1.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 1 

Quy định tuyển dụng của Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. 

75 3 1 3.1.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 1 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

76 3 2 3.2.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 2 

Thông báo tuyển dụng của Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. 

77 3 2 3.2.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 2 

Hồ sơ tuyển dụng viên chức Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. 

78 3 3 3.2.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 3 

Thống kê trình độ giảng viên của Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

79 3 4 3.4.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 4 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy 

định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp. 

80 3 4 3.4.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 4 

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng cuối 

năm. 

81 3 5 3.5.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 5 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05/2017/TT-BL%C4%90TBXH&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05/2017/TT-BL%C4%90TBXH&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 
 

- Thông tư số 08/2017/TTBLĐTBXH quy 

định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy 

định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp. 

82 3 6 3.6.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 6 

Danh sách trích ngang nhà giáo: họ và 

tên; mô-đun, môn học đang giảng dạy; 

trình độ đào tạo; nghiệp vụ sư phạm; kỹ 

năng thực hành; ngoại ngữ; tin học của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

83 3 6 3.6.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 6 

Thống kê giờ giảng của giảng viên, giáo 

viên của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. 

84 3 6 3.6.03 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 6 

Quyết định phê duyệt giảng viên thỉnh 

giảng và hợp đồng thỉnh giảng của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

85 3 7 3.7.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 7 

Các Quyết định cử cán bộ đi học của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

86 3 7 3.7.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 7 

Kế hoạch, danh sách các lớp tập huấn 

hàng năm cho giảng viên của Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

87 3 8 3.8.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 8 

Danh sách các lớp đào tạo nâng cao của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

88 3 8 3.8.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 8 

Các Quyết định cử các cán bộ đi học, tập 

huấn của Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ. 

89 3 9 3.9.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 9 

Danh sách nhà giáo được bồi dưỡng, thực 

tập tại đơn vị sử dụng lao động của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

90 3 9 3.9.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 9 

Quyết định cử cán bộ hướng dẫn sinh viên 

thực hành tại Bệnh viện của Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

91 3 10 3.10.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 10 

Báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả công 

tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà 

giáo hàng năm của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

92 3 11 3.11.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 11 

Kết quả đánh giá công chức, viên chức 

hàng năm của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

93 3 12 3.12.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 12 

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý 

Khoa/Phòng, Bộ môn của Trường Cao 

đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

94 3 13 3.13.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 13 

Danh sách đội ngũ cán bộ quản lý của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 



 
 

95 3 13 3.13.02 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 13 

Kết quả đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý 

của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. 

96 3 14 3.14.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 14 

Danh sách cán bộ quản lý tại Nhà trường 

tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

của trường. 

97 3 15 3.14.01 
Tiêu chí 3 

Tiêu chuẩn 15 

Kết quả đánh giá đội ngũ viên chức, 

người lao động của Nhà trường. 

98 4 1 4.1.01 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 1 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm 

Y học của Trường  

99 4 1 4.1.02 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 1 

Chương trình đào tạo Điều dưỡng của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

100 4 1 4.1.03 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 1 

Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành 

Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

101 4 2 4.2.01 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 2 

Thông tư số 03/2017/TT - BLĐTBXH 

ngày 01/3/2017 Quy định về quy trình xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương 

trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp, 

trình độ Cao đẳng. 

102 4 2 4.2.02 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 2 

Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

26/9/2018 quy định về chương trình, tổ 

chức dạy học và đánh giá kết quả học tập 

môn học giáo dục quốc phòng và an ninh 

thuộc khối các môn học chung trong 

chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, 

Cao đẳng. 

103 4 2 4.2.03 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 2 

Quyết định thành lập Ban biên soạn/lựa 

chọn chương trình đào tạo Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học, Điều dưỡng của Trường 

Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm 

Y học, Điều dưỡng của Trường Cao đẳng 

Y tế Đặng Văn Ngữ. 

Biên bản Hội họp về xây dựng, Hội thảo, 

thẩm định chương trình đào tạo Kỹ thuật 

xét nghiệm Y học, Điều dưỡng của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

Quyết định ban hành/lựa chọn chương 

trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y học, 

Điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/656/Default.aspx
http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/656/Default.aspx
http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/656/Default.aspx
http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/656/Default.aspx
http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/656/Default.aspx


 
 

104 4 3 4.2.01 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 3 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm 

Y học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ. 

105 4 3 4.2.02 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 3 

Chương trình đào tạo Điều dưỡng của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. 

106 4 7 4.7.01 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 7 

- Quyết định ban biên soạn cập nhật bổ 

sung chương trình đào tạo Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

- Quyết định Hội đồng thẩm định cập nhật 

bổ sung chương trình đào tạo Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học của Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

- Quyết định ban hành chương trình đào 

tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y học năm 2021 

của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. 

107 4 7 4.7.02 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 7 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm 

Y học năm 2021 của Trường Cao đẳng Y 

tế Đặng Văn Ngữ. 

108 4 10 4.10.01 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 10 

- Danh sách giáo trình, tài liệu tại thư viện 

của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn 

Ngữ. 

- Bản in các giáo trình của các mô-đun, 

môn học của Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Văn Ngữ. 

109 4 12 4.12.01 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 12 

Giáo trình từng môn học/mô đun của 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ.  

110 4 12 4.12.02 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 12 

 Biên bản thẩm định giáo trình của các 

Hội đồng thẩm định giáo trình. 

111 4 15 4.15.01 
Tiêu chí 4 

Tiêu chuẩn 15 

Các giáo trình biên soan theo chương 

trình đào tạo cập nhật bổ sung. 

112 5 1 5.1.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 1 

Các Quyết định giao cơ sở vật chất của 

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Trung ương cho Trường Cao đẳng Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

113 5 1 5.1.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 1 
Sơ đồ thiết kế mặt bằng khuôn viên Viện. 

114 5 1 5.1.02 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 1 

Số liệu về diện tích khu đất toàn trường, 

diện tích các công trình xây dựng. 

115 5 4 5.4.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 4 

Hồ sơ quản lý đất đai và sửa chữa nâng 

cấp các công trình xây dựng. 

116 5 6 5.6.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 6 

Hồ sơ kiểm kê và báo cáo tổng hợp công 

tác quản lý tài sản. 

117 5 8 5.8.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 8 
Đề án thành lập Trường năm 2018. 



 
 

118 5 8 5.8.02 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 8 

Đề án mở mã ngành Điều dưỡng năm 

2021. 

119 5 8 5.8.03 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 8 

Danh mục trang thiết bị của các khoa, 

phòng thực hành. 

120 5 8 5.8.04 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 8 
Bảng kiểm kê tài sản hàng năm. 

121 5 10 5.10.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 10 

Sổ theo dõi và sử dung trang thiết bị của 

các khoa, bộ môn hàng năm. 

122 5 11 5.11.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 11 
Hồ sơ mua sắm trang thiết bị, hàng năm. 

123 5 12 5.12.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 12 
Hồ sơ mua sắm, hóa chất, vật tư tiêu hao. 

124 5 12 5.12.02 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 12 

Hồ sơ quản lý và sử dụng hóa chất, vật tư 

tiêu hao. 

125 5 13 5.13.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 13 

Danh sách giáo trình, sách tài liệu tham 

khảo tại thư viện. 

124 5 14 5.14.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 14 
Nội quy, quy định sử dụng thư viện. 

125 5 15 5.15.01 
Tiêu chí 5 

Tiêu chuẩn 15 

Hồ sơ mua bổ sung số lượng đầu sách và 

số lượng sách tăng bổ sung qua các năm 

Danh sách giáo trình biên soạn, cập nhật, 

in ấn bổ sung hàng năm. 

126 6 1 6.1.01 
Tiêu chí 6 

Tiêu chuẩn 1 

Các Hướng dẫn thực hiện nghiên cứu 

khoa học của Viện. 

127 6 1 6.1.02 
Tiêu chí 6 

Tiêu chuẩn 1 

Kết quả nghiên cứu khoa học của Trường 

đã nghiệm thu. 

129 6 2 6.2.02 
Tiêu chí 6 

Tiêu chuẩn 2 

Biên bản họp xét thi đua cuối năm của 

Trường. 

131 6 3 6.3.01 
Tiêu chí 6 

Tiêu chuẩn 3 

Số lượng các bài báo của Trường đăng ký 

trên các tạp chí. 

133 7 1 7.1.01 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 1 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, Viện 

hàng năm. 

134 7 1 7.1.02 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 1 
Báo cáo tài chính hàng năm của Trường. 

135 7 1 7.1.03 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 1 

Dự toán kinh phí hàng năm của Trường. 

Điều chỉnh dự toán kinh phí hàng năm của 

Trường. 

136 7 1 7.1.04 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 1 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 

tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp. 

- Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 

15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 



 
 

toán ngân sách, tổ chức được ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ. 

137 7 2 7.2.01 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 2 

Quyết định cấp kinh phí cho Trường, hàng 

năm. 

138 7 2 7.2.02 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 2 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập. 

139 7 3 7.3.01 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 3 
Báo cáo kết quả thu học phí của Trường. 

140 7 4 7.4.01 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 4 
Các Quy trình về kế hoạch tài chính. 

141 7 5 7.5.01 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 5 
Hồ sơ thủ tục thanh toán. 

142 7 5 7.5.02 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 5 
Phiếu đề nghị mua sắm hàng hóa. 

143 7 5 7.5.03 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 5 

Hồ sơ và Hợp đồng, thanh lý hợp đồng 

mua sắm vật tư hóa chất. 

144 7 5 7.5.04 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 5 
Hồ sơ, thủ tục mua sắm tài sản cố định. 

145 7 5 7.5.05 
Tiêu chí 7 

Tiêu chuẩn 5 

Bản ký nhận tiền lương, và các khoản 

khác. 

148 8 1 8.1.03 
Tiêu chí 8 

Tiêu chuẩn 1 

Kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị công 

dân đầu khóa, cuối khóa và giữa khóa của 

Phòng Đào tạo. 

149 8 2 8.2.01 
Tiêu chí 8 

Tiêu chuẩn 2 

Căn cứ Quy chế Học sinh sinh viên riêng 

của Trường 

150 8 2 8.2.02 
Tiêu chí 8 

Tiêu chuẩn 2 

Quyết định về miễn giảm học phí, xét cấp 

học bổng, chính sách nội trú, miễn giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập của Trường 

hàng năm. 

151 8 3 8.3.02 
Tiêu chí 8 

Tiêu chuẩn 3 

Quyết định, danh sách sinh viên được 

khen thưởng hàng năm của Trường. 

152 8 5 8.5.01 
Tiêu chí 8 

Tiêu chuẩn 5 
Nội quy ký túc xá. 

153 8 5 8.5.02 
Tiêu chí 8 

Tiêu chuẩn 5 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy của ký 

túc xá. 

154 8 6 8.6.01 
Tiêu chí 8 

Tiêu chuẩn 6 
Sơ đồ Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. 

155 9 2 9.2.01 
Tiêu chí 9 

Tiêu chuẩn 2 

Báo cáo tổng kết năm 2021 – 2022 và 

phương hướng hoạt động năm 2023. 

156 9 2 9.2.02 
Tiêu chí 9 

Tiêu chuẩn 2 

Biên bản họp đánh giá phân loại các cán 

bộ viên chức hàng năm. 



 
 

157 9 3 9.3.01 
Tiêu chí 9 

Tiêu chuẩn 2 

Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên về 

hoạt động đào tạo. 

 


